
Dưới đây là thông tin chi tiết về kích thước và giá tham khảo của các sản phẩm ống thép Hòa Phát:

STT Tên sản phẩm Kích thước
(mm)

Chiều dài
(m)

Trọng lượng
(kg/m)

Giá tham khảo
(VNĐ/kg)

1 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 21.2 x 1.0 6 299 18-24

2 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 21.2 x 1.1 6 327 18-24

3 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 21.2 x 1.2 6 355 18-24

4 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 21.2 x 1.4 6 41 18-24

5 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 21.2 x 1.5 6 4.37 Đang cập nhật

6 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 21.2 x 1.8 6 517 18-24

7 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 21.2 x 2.0 6 5.68 18-24

8 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 21.2 x 2.3 6 6.43 Đang cập nhật

9 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 21.2 x 2.5 6 6.92 Đang cập nhật

10 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 26.65 x 1.0 6 38 18-24

11 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 26.65 x 1.1 6 4.16 18-24

12 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 26.65 x 1.2 6 452 18-24

13 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất 26.65 x 1.4 6 523 18-24



lượng, giá rẻ

14 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 26.65 x 1.5 6 5.58 Pang cép nhat

15 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 26.65 x 1.8 6 6.62 18-24

16 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 26.65 x 2.0 6 7.29 18-24

17 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 26.65 x 2.3 6 829 Đang cập nhật

18 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 26.65 x 2.5 6 8.93 Đang cập nhật

19 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 33.5 x 1.0 6 481 18-24

20 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 33.5 x 1.1 6 527 18-24

21 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 33.5 x 1.2 6 5.74 18-24

22 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 33.5 x 1.4 6 6.65 18-24

23 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 33.5 x 1.5 6 7.1 Đang cập nhật

24 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 33.5 x 1.8 6 8.44 18-24

25 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 33.5 x 2.0 6 9.32 18-24

26 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 33.5 x 2.3 6 10.62 Đang cập nhật

27 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ

33.5 x 2.5 6 11.47 Đang cập nhật



28 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 33.5 x 2.8 6 12.72 Đang cập nhật

29 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 33.5 x 3.0 6 13.54 Đang cập nhật

30 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 33.5 x 3.5 6 15.54 Đang cập nhật

31 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 42.2 x 1.1 6 6.69 18-24

32 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 42.2 x 1.2 6 7.28 18-24

33 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 42.2 x 1.4 6 8.45 18-24

34 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 42.2 x 1.5 6 9.03 Đang cập nhật

35 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 42.2 x 1.8 6 10.76 18-24

36 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 42.2 x 2.0 6 11.9 18-24

37 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 42.2 x 2.3 6 13.58 Đang cập nhật

38 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 42.2 x 2.5 6 14.69 Đang cập nhật

39 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 42.2 x 2.8 6 16.32 Đang cập nhật

40 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 42.2 x 3.0 6 17.4 Đang cập nhật

41 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 42.2 x 3.2 6 18.47 Đang cập nhật



42 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 48.1 x 1.2 6 8.33 18-24

43 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 48.1 x 1.4 6 9.67 18-24

44 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 48.1 x 1.5 6 10.34 Đang cập nhật

45 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 48.1 x 1.8 6 12.33 18-24

46 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 48.1 x 2.0 6 13.64 18-24

47 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 48.1 x 2.3 6 15.59 Đang cập nhật

48 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 48.1 x 2.5 6 16.87 Đang cập nhật

49 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 48.1 x 3.0 6 20.02 Đang cập nhật

50 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 48.1 x 3.5 6 23.1 Đang cập nhật

51 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 59.9 x 1.4 6 12.12 18-24

52 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 59.9 x 1.5 6 12.96 Đang cập nhật

53 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 50.9 x 1.8 6 15.47 18-24

54 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 59.9 x 2.0 6 17.13 18-24

55 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 59.9 x 2.3 6 19.6 Đang cập nhật

Ố ấ



56 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ

59.9 x 2.5 6 21.23 Đang cập nhật

57 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 59.9 x 3.0 6 25.26 Đang cập nhật

58 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 59.9 x 3.5 6 29.21 Đang cập nhật

59 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 75.6 x 1.4 6 15.37 18-24

60 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 75.6 x 1.5 6 16.45 Đang cập nhật

61 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 75.6 x 1.8 6 19.66 18-24

62 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 75.6 x 2.0 6 21.78 18-24

63 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 75.6 x 2.3 6 24.95 Đang cập nhật

64 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 75.6 x 2.5 6 27.04 Đang cập nhật

65 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 75.6 x 2.8 6 30.16 Đang cập nhật

66 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 75.6 x 3.0 6 32.23 Bang cap nhat

67 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 75.6 x 3.5 6 37.34 Đang cập nhật

68 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 88.3 x 1.4 6 18 18-24

69 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 88.3 x 1.5 6 19.27 Đang cập nhật

70 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất 88.3 x 1.8 6 23.04 18-24



lượng, giá rẻ

71 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 88.3 x 2.0 6 25.54 18-24

72 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 88.3 x 2.3 6 20.27 18-24

73 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 88.3 x 2.5 6 31.74 Đang cập nhật

74 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 88.3 x 3.0 6 37.87 Đang cập nhật

75 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 88.3 x 3.5 6 43.92 Đang cập nhật

76 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 113.5 x 1.8 6 29.75 18-24

77 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 113.5 x 2.0 6 33 18-24

78 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 113.5 x 2.3 6 37.84 18-24

79 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 113.5 x 2.5 6 41.06 Đang cập nhật

80 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 113.5 x 3.0 6 49.05 Đang cập nhật

81 Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất
lượng, giá rẻ 113.5 x 3.5 6 56.97 Bang cap nhat

Lưu ý: Giá tham khảo và thông tin cập nhật có thể thay đổi theo thời gian.


